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1 Nguyễn Khắc Trường 18-Oct-03 51200357 7E 7 An Dương An Dương Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

2 Lương Duy Long 12-Apr-03 51201165 7C1 7 Bắc Sơn Kiến An Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

3 Nguyễn Hồng Phú 13-Dec-03 51201166 7C1 7 Bắc Sơn Kiến An Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

4 Nguyễn Thị Khánh Dương 6-Apr-03 51201167 7C1 7 Bắc Sơn Kiến An Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

5 Phạm Quang Huy 20-Jan-03 51201181 7C1 7 Bắc Sơn Kiến An Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

6 Phùng Thị Khánh Linh 3-Dec-03 51201182 7C1 7 Bắc Sơn Kiến An Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

7 Cao Thị Bình Minh 11-Nov-01 51200751 9A1 9 Bắc Sơn Kiến An Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

8 Nguyễn Thị Xuân Nhi 23-Sep-01 51200752 9A1 9 Bắc Sơn Kiến An Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

9 Bùi Xuân Hoa 28-Oct-04 51205006 6D4 6 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

10 Đào Trung Tiến 15-Jan-04 51202179 6D4 6 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

11 Đoàn Thanh Tâm 15-Aug-04 51202180 6D4 6 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

12 Tạ Quốc An 24-Jul-04 51202185 6D4 6 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

13 Bùi Đức Phú Anh 6-Feb-03 51205013 7C5 7 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

14 Bùi Thị Khánh Hà 29-Apr-03 51205016 7C5 7 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

15 Hứa Phạm Tiến Đạt 30-Oct-03 51205020 7C5 7 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

16 Bùi Thị Ngọc Anh 14-Mar-02 51205002 8B5 8 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

17 Nguyễn Hải Anh 15-Jun-02 51205005 8B5 8 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

18 Nguyễn Khánh Linh 7-Sep-02 51205000 8B5 8 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

19 Nguyễn Tú Nhi 31-Dec-02 51205004 8B5 8 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

20 Vũ Minh Ngọc 30-Nov-02 51204999 8B5 8 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

21 Vũ Quốc Thành 27-Dec-02 51205003 8B5 8 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng
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22 Vũ Xuân Phương 10-Sep-02 51205001 8B5 8 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

23 Bùi Thị Thảo Linh 17-May-01 51202112 9A1 9 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

24 Nguyễn Hải Dương 29-Oct-01 51205011 9A3 9 Lê Chân Lê Chân Ca 1 (7:30-10:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

25 Vũ Minh Hiếu 25-Mar-02 51203060 8B1 8 Đông Hải Hải An Ca 2 (12:00-15:00) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

26 Hoàng Dương Gia  Linh 28-Aug-02 51203960 8A 8 Bạch Đằng Hồng Bàng Ca 2 (12:00-15:00) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

27 Trần Thị Hải Bình 22-Jun-01 51203429 9A9 9 Đà Nẵng Ngô Quyền Ca 2 (12:00-15:00) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

28 Bạch Kim Chi 30-Sep-04 51202563 6D11 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

29 Dđào Thị Thanh Thảo 27-Aug-04 51202564 6D11 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

30 Dương Khánh Cường 16-Mar-04 51202594 6D11 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

31 Nguyễn Thị Thiên Duyên 25-Sep-04 51202601 6D11 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

32 Phạm Gia Khiêm 25-Jun-04 51202566 6D11 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

33 Trần Nam Tuấn Vượng 8-Jun-04 51202569 6D11 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

34 Trần Thế Anh 18-Oct-04 51202604 6D11 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

35 Triệu Ánh Thiện 31-Mar-04 51202605 6D12 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

36 Phí Minh Anh 12-Oct-04 51202608 6D14 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

37 Lê Đức Trần Thành 5-Aug-04 51202609 6D15 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

38 Lê Hải Minh 13-May-04 51202611 6D17 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

39 Nguyễn Thị Minh Hà 3-Apr-04 51202615 6D20 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

40 Lê Hoàng Minh 11-Aug-04 51202618 6D23 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

41 Đặng Đức Thành 22-Sep-04 51202626 6D5 6 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

42 Đỗ Đức Dũng 15-Nov-03 51202535 7C10 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

43 Lê Đức Huy 3-Nov-03 51202572 7C10 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

44 Mai Quỳnh Ngọc 3-Mar-03 51202573 7C10 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

45 Nguyễn Duy Anh 8-Sep-03 51202574 7C10 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng
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46 Nguyễn Nam Dương 21-Mar-03 51202575 7C10 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

47 Phạm Minh Hoàng 11-May-03 51202576 7C10 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

48 Phan Huy Hiệp 8-May-03 51202577 7C10 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

49 Hà Việt Bách 4-Feb-03 51202580 7C6 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

50 Nguyễn Minh Hiếu 27-Feb-03 51202582 7C6 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

51 Nguyễn Trường Giang 1-May-03 51202584 7C6 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

52 Nguyễn Tuấn Hưng 8-Jun-03 51202538 7C6 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

53 Cao Dương Bách 18-Oct-03 51202586 7C7 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

54 Đỗ Xuân Hải 30-Oct-03 51202587 7C7 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

55 Mai Thanh Hải 21-Mar-03 51202589 7C7 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

56 Nguyễn Đại An 20-Feb-03 51202590 7C7 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

57 Hoàng Quốc Khánh 2-Sep-03 51202548 7C9 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

58 Ngô Minh Đức 4-Feb-03 51202549 7C9 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

59 Trần Công Sơn 22-Sep-03 51202551 7C9 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

60 Vũ Xuân Đức 5-Sep-03 51202555 7C9 7 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

61 Phạm Thi Thu Ngân 20-Sep-02 51202483 8B1 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

62 Lê Mạnh Sơn 4-Nov-02 51202508 8B10 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

63 Nguyễn Mai Anh 7-Sep-02 51202511 8B10 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

64 Nguyễn Thành Nam 29-Jan-02 51202514 8B10 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

65 Quản Nguyễn Uyển Nhi 28-Apr-02 51202516 8B10 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

66 Đinh Thị Thúy Hiền 30-Apr-02 51202518 8B11 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

67 Hà Thúc Anh Huy 20-Sep-02 51202520 8B11 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

68 Hà Tùng Linh 31-Aug-02 51202557 8B11 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

69 Mai Minh Quân 2-Nov-02 51202521 8B11 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng
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70 Nguyễn Đức Mạnh 20-Jun-02 51202523 8B11 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

71 Nguyễn Phương Thảo 2-Jul-02 51202559 8B11 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

72 Phạm Thanh Thiện Tâm 22-Aug-02 51202526 8B11 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

73 Trần Khánh Linh 1-Nov-02 51202562 8B11 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

74 Đỗ Thị Phương Thảo 22-Mar-02 51202485 8B2 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

75 Lê Minh Anh 26-Dec-02 51202490 8B2 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

76 Vũ Đoàn Mỹ Linh 1-Oct-02 51202491 8B2 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

77 Vũ Yến Nhi 20-Aug-02 51202493 8B2 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

78 Lê Vũ Quỳnh Anh 5-Jun-02 51202495 8B4 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

79 Lê Đức Trung 1-Aug-02 51202529 8B8 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

80 Nguyễn Nam Hải 27-Oct-02 51202499 8B8 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

81 Phạm Hồng Sơn 21-Jun-02 51202532 8B8 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

82 Phạm Minh Hoàng 22-Jun-02 51202500 8B8 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

83 Vũ Hà My 25-Mar-02 51202502 8B8 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

84 Vũ Trần Minh Phương 14-Nov-02 51202534 8B8 8 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

85 Đoàn Thị Bích Ngọc 5-Mar-01 51205293 9A1 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

86 Hoàng Bảo Linh 11-Aug-01 51205294 9A1 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

87 Lưu Thanh Tâm 19-Apr-01 51205295 9A1 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

88 Mai Anh Tuấn 8-Nov-01 51205275 9A1 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

89 Nguyễn Thị Hải Hà 2-Jan-01 51205296 9A1 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

90 Phạm Phương Linh 1-Oct-01 51205308 9A1 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

91 Phạm Quốc Huy 4-Jun-01 51205299 9A1 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

92 Phạm Thị Mỹ Linh 25-Mar-01 51205277 9A1 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

93 Trần Ngọc Minh 9-Feb-01 51202428 9A1 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng
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94 Trần Việt Anh 4-May-01 51202429 9A1 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

95 Nguyễn Anh Minh Trang 26-Aug-01 51202456 9A10 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

96 Lê Quốc Anh 29-Mar-01 51202434 9A3 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

97 Lê Tiến Đạt 13-Jul-01 51202435 9A3 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

98 Nguyễn Hữu Thái Hưng 9-Oct-01 51202438 9A3 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

99 Nguyễn Phương Anh 11-Nov-01 51202440 9A3 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

100 Phan Khánh Linh 26-Dec-01 51202443 9A3 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

101 Nguyễn Quốc Tài 1-Jan-01 51202447 9A4 9 Ngô Quyền Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

102 Đỗ Đức Dũng 6-Feb-04 51202623
Trần Phú

Lê Chân Ca 3 (15:30- 18:30) Trường THCS Chu Văn An
Số 69 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng


